
 

SỞ Y TẾ THANH HÓA 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

 

Số: /QĐ-KSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

 

Thanh Hoá, ngày 27  tháng 12 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất môi trường, dụng cụ phục vụ hoạt động 

dịch vụ xét nghiệm nước, quan trắc môi trường lao động năm 2024 

tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông 

qua tại kỳ họp thứ 6, ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/07/2014; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý 

trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính 

phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục 

thực hiện các giải pháp đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu 

và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định 

chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường 

xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 
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nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ 

thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các Cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Nghị quyết 111/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa về việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử 

dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-KSBT ngày 15/5/2023 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học kỹ thuật tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ- KSBT ngày 01/11/2023 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng mua sắm thực 

hiện “Mua vật tư tiêu hao, hóa chất môi trường, dụng cụ phục vụ hoạt động dịch 

vụ xét nghiệm nước, quan trắc môi trường lao động năm 2024 tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa”; 

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-KSBT ngày 22/12/2023 của Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục, số lượng mua 

vật tư tiêu hao, hóa chất môi trường, dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ xét 

nghiệm nước, quan trắc môi trường lao động năm 2024 tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ biên bản họp ngày 30/10/2023 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật về 

việc xác định danh mục, số lượng, cấu hình kỹ thuật của vật tư tiêu hao, hóa chất, 

môi trường, dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ xét nghiệm nước, quan trắc môi 

trường lao động sử dụng 12 tháng (năm 2024) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ biên bản họp ngày 02/11/2023 của Hội đồng mua sắm về việc phân 

chia gói thầu và lựa chọn phương pháp xác định giá dự toán mua vật tư tiêu hao, 

hóa chất, môi trường, dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ xét nghiệm nước, quan 

trắc môi trường lao động sử dụng 12 tháng (năm 2024) tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ biên bản họp ngày 23/11/2023 của Hội đồng mua sắm về việc rà soát 

tiến độ triển khai hoạt động mua vật tư tiêu hao, hóa chất, môi trường, dụng cụ 

phục vụ hoạt động dịch vụ xét nghiệm nước, quan trắc môi trường lao động sử 

dụng 12 tháng (năm 2024) tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ biên bản họp ngày 08/12/2023 của Hội đồng mua sắm về việc báo cáo 

kết quả thu thập và đánh giá báo giá mua vật tư tiêu hao, hóa chất môi trường, 

dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ xét nghiệm nước, quan trắc môi trường lao 

động năm 2024 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ biên bản họp ngày 19/12/2023 của Hội đồng mua sắm về việc báo cáo 

kết quả làm rõ báo giá, đánh giá báo giá và thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
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mua vật tư tiêu hao, hóa chất môi trường, dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ xét 

nghiệm nước, quan trắc môi trường lao động năm 2024 tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ báo cáo thẩm định số 2025/KSBT-TTĐ ngày 26/12/2023 của Tổ thẩm 

định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua vật tư tiêu hao, 

hóa chất môi trường, dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ xét nghiệm nước, quan 

trắc môi trường lao động năm 2024 tại Trung tâm KSBT tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Hội đồng mua sắm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa tại văn bản tờ trình số 2015/TTr - HĐMS ngày 22/12/2023 về việc xin 

phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất môi 

trường, dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ xét nghiệm nước, quan trắc môi trường 

lao động năm 2024 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua vật tư tiêu hao, 

hóa chất môi trường, dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ xét nghiệm nước, quan 

trắc môi trường lao động năm 2024 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh 

Hóa, với 05 gói thầu thành phần cụ thể là: 

- Gói số 1: Mua vật tư tiêu hao cho hệ thống sắc ký ion ICS 6000, hãng 

Thermo Scientific - Mỹ. 

- Gói số 2: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất chuẩn cho hệ thống khối phổ ghép 

nối với nguồn Plasma ICP-MS, hãng Thermo Scientific - Mỹ. 
- Gói số 3: Mua vật tư tiêu hao, dụng cụ sử dụng cho bộ phận hóa phân tích. 

- Gói số 4: Mua hóa chất sử dụng cho bộ phận hóa phân tích. 

- Gói số 5: Mua hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao, dụng cụ sử dụng trong 

nuôi cấy vi sinh vật. 
(chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2: Giao Hội đồng mua sắm, Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia đấu thầu, chịu 

trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt 

đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Hội đồng mua sắm, Tổ thẩm định, Tổ chuyên gia đấu thầu, Trưởng các khoa, 

phòng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 QĐ; 

- Lưu: VT, HĐMS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Lê Trường Sơn 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án: Mua vật tư tiêu hao, hóa chất môi trường, dụng cụ phục vụ hoạt động dịch vụ xét nghiệm nước, quan trắc môi 

trường lao động năm 2024 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-KSBT ngày 27  tháng 12 năm 2023) 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

 

 

1 

Gói số 1: Mua vật tư 

tiêu hao cho hệ thống 

sắc ký ion ICS 6000, 

hãng Thermo 

Scientific - Mỹ 

 

 

199.040.000 

Từ nguồn thu dịch 

vụ của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Chào hàng cạnh 

tranh theo quy 

trình thông thường 

 

Một giai đoạn, 

một túi hồ sơ 

 

Tháng 12/2023 

đến tháng 

01/2024 

 

 

Trọn gói 

 

 

120 ngày 
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Gói số 2: Mua vật tư 

tiêu hao, hóa chất 

chuẩn cho hệ thống 

khối phổ ghép nối 

với nguồn Plasma 

ICP-MS, hãng 

Thermo Scientific - 

Mỹ 

 

 

 

 

67.875.000 

 

 

Từ nguồn thu dịch 

vụ của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa 

 

 

 

Chào hàng cạnh 

tranh (theo quy 

trình rút gọn) 

 

 

 

Một giai đoạn, 

một túi hồ sơ 

 

 

Tháng 12/2023 

đến tháng 

01/2024 

 

 

 

 

Trọn gói 

 

 

 

 

120 ngày 
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Gói số 3: Mua vật tư 

tiêu hao, dụng cụ sử 

dụng cho bộ phận 

hóa phân tích 

 

 

84.063.100 

Từ nguồn thu dịch 

vụ của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Chào hàng cạnh 

tranh (theo quy 

trình rút gọn) 

 

Một giai đoạn, 

một túi hồ sơ 

Tháng 12/2023 

đến tháng 

01/2024 

 

 

Trọn gói 

 

 

120 ngày 

 

 

4 

 

Gói số 4: Mua hóa 

chất sử dụng cho bộ 

phận hóa phân tích 

 

 

200.099.385 

Từ nguồn thu dịch 

vụ của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Chào hàng cạnh 

tranh theo quy 

trình thông thường 

 

Một giai đoạn, 

một túi hồ sơ 

Tháng 12/2023 

đến tháng 

01/2024 

 

 

Trọn gói 

 

 

120 ngày 
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STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phương thức 

lựa chọn nhà 

thầu 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức lựa 

chọn nhà thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

 

5 

Gói số 5: Mua hóa 

chất, môi trường, vật 

tư tiêu hao, dụng cụ 

sử dụng trong nuôi 

cấy vi sinh vật 

 

173.472.900 

Từ nguồn thu dịch 

vụ của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Thanh Hóa 

Chào hàng cạnh 

tranh (theo quy 

trình rút gọn) 

 

Một giai đoạn, 

một túi hồ sơ 

Tháng 12/2023 

đến tháng 

01/2024 

 

Trọn gói 

 

120 ngày 

Tổng giá trị các gói thầu 724.550.385 
      

 

(Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn ba trăm tám mươi lăm đồng chẵn./.) 
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